
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN ĐỢT 1.2022
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

1 Điều dưỡng 1213360106 01DD14C1 Phan Nguyên Nha Thy 30/04/2006 2021-2024

2 Điều dưỡng 1213360130 01DD14C1 Nguyên Anh Thư 12/9/2006 2021-2024

3 Điều dưỡng 1213360146 01DD14C1 Nguyên Ánh Ngọc Hân 07/8/2006 2021-2024

4 Điều dưỡng 1213360096 01DD14C1 Nguyên Quỳnh Như 08/11/2006 2021-2024

5 Dược 1213360012 01DS14C1 Nguyên Thị Thúy An 12/11/2003 2021-2024

6 Dược 1213360041 01DS14D1 Lê Nguyên Anh Thư 18/02/2000 2021-2024

7 Dược 1213360095 01DS14C1 Nguyên Hưu Quôc An 27/12/2006 2021-2024

8 Dược 1213240054 01DS14A1 Trần Văn An 08/01/2003 2021-2023

9 Dược 1213360119 01DS14C1 Hồng Quang Duy 25/06/2006 2021-2024

10 Dược 1213240059 01DS14B1 Trần Thị Diêm 26/06/1985 2021-2023

11 Kế toán doanh nghiệp 1213360125 01KT14C1 Nguyên Trần Huyền Trang 30/12/2006 2021-2024

12 Kế toán doanh nghiệp 1213360133 01KT14C1 Nguyên Ngọc Cẩm 28/10/2006 2021-2024

13 Marketing 1213360054 01MK14C1 Trương Kim Uyên Thảo 01/10/2006 2021-2024

14 Quản trị mạng máy tính 1213360150 01TM14C1 Nguyên Hoàng Minh 04/9/2006 2021-2024

15 Quản trị mạng máy tính 1213360107 01TM14C1 Nguyên Phươc Triệu 07/9/2006 2021-2024



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học
16 Y Sỹ 1213360081 01YS14C1 Đặng Khánh Như 27/8/2006 2021-2024

17 Y Sỹ 1213360118 01YS14C1 Tô Nguyên Thiên Bảo 04/3/2006 2021-2024

TP. HCM, Ngày 09 tháng 04 năm 2022
Phòng Đào Tạo


